
Trình 

độ 

chuyê

n môn 

(đại 

học, 

thạc 

sĩ)

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

(ghi theo 

bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo (ghi 

theo bằng 

tốt nghiệp)

Vị trí Yêu cầu
Phòng, bộ 

phận

Sở, ban, 

ngành; 

Chi cục, 

ban (thuộc 

sở); 

huyện, TX

1 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 23/6/2000 Nữ

Xã Thạch Trị, 

huyện Thạch 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đại 

học
Kế toán Kế toán

Quản lý 

Tài chính - 

Kế toán

Đại học trở lên các chuyên ngành: 

Kinh tế và Tài chính; Tài chính - ngân 

hàng

Phòng Kế 

hoạch tài 

chính

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

SNN.VP6
Tài chính - 

 Ngân sách

Không 

đạt

Chuyên ngành đào tạo 

không phù hợp với yêu 

cầu của vị trí việc làm

Quản lý kế 

hoạch và 

đầu tư

Đại học trở lên, ngành: Kinh tế; Kinh 

tế đầu tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế 

quốc tế; Kinh tế công nghiệp; Kinh tế 

nông nghiệp; Kinh doanh nông nghiệp; 

Kinh doanh thương mại; Quản trị kinh 

doanh; Tài chính - Ngân hàng

Phòng Kinh 

tế ngành

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư

SKHĐT.

KTN

Kế hoạch - 

Đầu tư

Quản lý 

thương mại

Đại học trở lên, ngành: Luật kinh tế, 

Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh 

doanh thương mại, Luật Quốc tế, Tài 

chính - ngân hàng

Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng

UBND 

huyện Kỳ 

Anh

HKA.KT

HT1

Thương 

mại

Quản lý kế 

hoạch và 

đầu tư

Đại học trở lên, ngành: Kinh tế; Kinh 

tế đầu tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế 

quốc tế; Kinh tế công nghiệp; Kinh tế 

nông nghiệp; Kinh doanh nông nghiệp; 

Kinh doanh thương mại; Quản trị kinh 

doanh; Tài chính - Ngân hàng

Phòng Kinh 

tế ngành

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư

SKHĐT.

KTN

Kế hoạch - 

Đầu tư

Thực hiện 

chính sách 

người có 

công

Đại học trở lên, ngành: Luật, Kinh tế, 

Bảo hiểm, Khoa học chính trị, Quản lý 

nhà nước, Kế toán

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội

UBND 

huyện 

Hương Khê

HHK.LĐ

TBXH

Lao động, 

Thương 

binh và 

Xã hội

(Kèm theo Thông báo số:16 /TB-HĐTT ngày  07/ 3/2023 của Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022)

Không 

đạt

Nộp hồ sơ tại 02 vị trí 

việc làm
ÁnhHà Thị Ngọc2

Lĩnh vực 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành 

đăng ký 

dự thi

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(nếu 

có)

3
Không 

đạt

Xã Cẩm 

Hưng, huyện 

Cẩm Xuyên, 

tỉnh Hà Tĩnh

Nữ

08/9/1995

16/8/1999

MỵLê Hữu Nam

Xã Hương 

Xuân, huyện 

Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh

Kinh tếKinh tế
Đại 

học

Kinh tếĐầu tư
Đại 

học

Nộp hồ sơ tại 02 vị trí 

việc làm

DANH SÁCH THÍ SINH  KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2022

Điểm 

ưu 

tiên

Được 

miễn 

thi 

môn 

ngoại 

ngữ

Kết quả 

kiểm tra 

phiếu 

dăng ký 

dự tuyển

Lý do không đạt

Trình độ chuyên môn Đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm

Mã số 

đơn vị và 

vị trí 

việc làm

TT
Họ và tên

(Tên viết theo cột riêng)

Ngày, 

tháng, năm 

sinh (định 

dạng dữ liệu 

kiểu text)

Giới 

tính

Hộ khẩu 

thường trú

(ghi xã, 

huyện, tỉnh)

1



Trình 

độ 

chuyê

n môn 

(đại 

học, 

thạc 

sĩ)

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

(ghi theo 

bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo (ghi 

theo bằng 

tốt nghiệp)

Vị trí Yêu cầu
Phòng, bộ 

phận

Sở, ban, 

ngành; 

Chi cục, 

ban (thuộc 

sở); 

huyện, TX

Lĩnh vực 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành 

đăng ký 

dự thi

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(nếu 

có)

Điểm 

ưu 

tiên

Được 

miễn 

thi 

môn 

ngoại 

ngữ

Kết quả 

kiểm tra 

phiếu 

dăng ký 

dự tuyển

Lý do không đạt

Trình độ chuyên môn Đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm

Mã số 

đơn vị và 

vị trí 

việc làm

TT
Họ và tên

(Tên viết theo cột riêng)

Ngày, 

tháng, năm 

sinh (định 

dạng dữ liệu 

kiểu text)

Giới 

tính

Hộ khẩu 

thường trú

(ghi xã, 

huyện, tỉnh)

Thanh tra

Đại học trở lên, ngành: Luật; Luật hiến 

pháp và luật hành chính; Luật dân sự 

và tố tụng dân sự; Luật kinh tế; Luật 

quốc tế; Kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh 

tế phát triển; Kinh tế quốc tế; Quản trị 

kinh doanh;  Kinh doanh quốc tế; 

Quản lý dự án; Công nghệ kỹ thuật cơ 

khí; Công nghệ chế tạo máy; Công 

nghệ kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ 

thuật ô tô; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; công 

nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; 

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự 

động hóa; Quản lý công nghiệp; Kinh 

tế công nghiệp; Cơ kỹ thuật; Kỹ thuật 

cơ khí; Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật 

nhiệt; Kỹ thuật công nghiệp; Kỹ thuật 

hệ thống công nghiệp; Kỹ thuật điện; 

Kỹ thuật điện tử - viễn thông; Kỹ thuật 

điều khiển và tự động hoá

Thanh tra
Sở Công 

Thương
SCT.TTr Thanh tra

Thanh tra

Đại học trở lên, ngành: Quản lý đất 

đai, Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, 

Kế toán, Kiểm toán

Thanh tra
 Huyện Vũ 

Quang

HVQ.TTr

1
Thanh tra

Đại 

học

Kinh tế 

thương 

mại

Kinh tế

Quản lý về 

Xuất nhập 

khẩu - Hợp 

tác quốc tế

Đại học trở lên các chuyên ngành: 

Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Quản trị kinh 

doanh; Kinh doanh thương mại; 

Marketing; Kinh doanh quốc tế; Luật 

quốc tế; Luật kinh tế.

Phòng Quản 

lý Thương 

mại

Sở Công 

Thương

SCT.QLT

M

Thương 

mại

Thạc 

sỹ

Quản lý 

kinh tế
Kinh tế

Quản lý 

thương mại
Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế

Phòng Kinh 

tế Hạ tầng

 Huyện 

Can Lộc

HCL.KTH

T

Thương 

mại

Đại học

Vật liệu 

và công 

nghệ xây 

dựng giao 

thông

Kỹ thuật xây 

dựng công 

trình giao 

thông

Thạc sỹ

Quản lý 

dự án xây 

dựng

Quản lý dự án 

xây dựng

Phường Bắc 

Hà, thành phố 

Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

Thị trấn Đức 

Thọ, huyện 

Đức Thọ, tỉnh 

Hà Tĩnh

10/02/1999

19/5/1992ThànhNguyễn Tuấn5 Nam

KhởiTrần Viết4
Nộp hồ sơ tại 02 vị trí 

việc làm

Chính 

sách công
Nam

Đại 

học

Không 

đạt

Nộp hồ sơ tại 02 vị trí 

việc làm

Kinh tế phát 

triển

Không 

đạt

Ngành đào tạo không 

phù hợp với yêu cầu 

của vị trí việc làm

Quản lý vật 

liệu xây dựng

Đại học trở lên, ngành: Kỹ thuật vật 

liệu; Công nghệ vật liệu; Khoa học vật 

liệu; Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây 

dựng

Phòng quản lý 

nhà, thị trường 

bất động sản 

và Vật liệu xây 

dựng

Sở Xây dựng 
SXD.QLN

1

Xây dựng - 

Đô thị
Không đạt

Phường Hà 

Huy Tập, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh 

Hà Tĩnh

6 Dương Đình Đức 22/12/1991 Nam

2



Trình 

độ 

chuyê

n môn 

(đại 

học, 

thạc 

sĩ)

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

(ghi theo 

bảng 

điểm)

Ngành đào 

tạo (ghi 

theo bằng 

tốt nghiệp)

Vị trí Yêu cầu
Phòng, bộ 

phận

Sở, ban, 

ngành; 

Chi cục, 

ban (thuộc 

sở); 

huyện, TX

Lĩnh vực 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành 

đăng ký 

dự thi

Đối 

tượng 

ưu 

tiên 

(nếu 

có)

Điểm 

ưu 

tiên

Được 

miễn 

thi 

môn 

ngoại 

ngữ

Kết quả 

kiểm tra 

phiếu 

dăng ký 

dự tuyển

Lý do không đạt

Trình độ chuyên môn Đăng ký tuyển dụng vào vị trí việc làm

Mã số 

đơn vị và 

vị trí 

việc làm

TT
Họ và tên

(Tên viết theo cột riêng)

Ngày, 

tháng, năm 

sinh (định 

dạng dữ liệu 

kiểu text)

Giới 

tính

Hộ khẩu 

thường trú

(ghi xã, 

huyện, tỉnh)

7 Phan Thị Thắm 01/6/1990 Nữ

Phường Hưng 

Trí, thị xã Kỳ 

Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Cử 

nhân

Giáo dục 

chính trị

Giáo dục 

chính trị

Phòng 

chống tệ 

nạn xã hội

Đại học trở lên, ngành:  Luật, Kinh tế, 

Quản lý nhà nước, Xã hội học, Khoa 

học chính trị

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội

UBND 

huyện Kỳ 

Anh

HKA.LĐ

TBXH

Lao động, 

Thương 

binh và 

Xã hội

Không 

đạt

Ngành đào tạo không 

phù hợp với yêu cầu 

của vị trí việc làm

8 Đậu Thị Diệu Thu 01/6/1991 Nữ 

Xã Kỳ Sơn, 

huyện Kỳ 

Anh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Cử 

nhân

 Giáo 

dục 

chính trị

 Giáo dục 

chính trị

Phòng 

chống tệ 

nạn xã hội

Đại học trở lên, ngành:  Luật, Kinh tế, 

Quản lý nhà nước, Xã hội học, Khoa 

học chính trị

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội

UBND 

huyện Kỳ 

Anh

HKA.LĐ

TBXH

Lao động, 

Thương 

binh và 

Xã hội

Không 

đạt

Ngành đào tạo không 

phù hợp với yêu cầu 

của vị trí việc làm

9 Phan Tuấn Anh 29/6/1996 Nam

Xã Phú 

Phong, huyện 

Hương Khê, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học

Kinh tế 

Nông 

nghiệp

Kinh tế 

Nông nghiệp

Thực hiện 

chính sách 

người có 

công

Đại học trở lên, ngành: Luật, Kinh tế, 

Bảo hiểm, Khoa học chính trị, Quản lý 

nhà nước, Kế toán

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội

UBND 

huyện 

Hương Khê

HHK.LĐ

TBXH

Lao động, 

Thương 

binh và 

Xã hội

Không 

đạt

Ngành đào tạo không 

phù hợp với yêu cầu 

của vị trí việc làm

10 Nguyễn Thị Tâm 05/02/1991 Nữ

Xã Lộc Yên, 

huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh

Đại 

học

Sư phạm 

giáo dục 

công dân

Giáo dục 

chính trị

Thực hiện 

chính sách 

người có 

công

Đại học trở lên, ngành: Luật, Kinh tế, 

Bảo hiểm, Khoa học chính trị, Quản lý 

nhà nước, Kế toán

Phòng Lao 

động - 

Thương binh 

và Xã hội

UBND 

huyện 

Hương Khê

HHK.LĐ

TBXH

Lao động, 

Thương 

binh và 

Xã hội

Không 

đạt

Ngành đào tạo không 

phù hợp với yêu cầu 

của vị trí việc làm

11 Nguyễn Văn Tú 25/7/1995 Nam

Xã Thuận 

Lộc, thị xã 

Hồng Lĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh

Đại 

học

Xây 

dựng 

công 

trình điện

Công nghệ 

kĩ thuật 

công trình 

xây dựng

Quản lý hạ 

tầng và 

phát triển 

đô thị

Đại học trở lên, ngành: Kiến trúc, Quy 

hoạch vùng đô thị, Kỹ thuật công trình 

xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật 

xây dựng công trình giao thông

Phòng Quản 

lý đô thị

Thị xã 

Hồng Lĩnh

TXHL.QL

ĐT2

Xây dựng - 

 đô thị

Không 

đạt

Ngành đào tạo không 

phù hợp với yêu cầu 

của vị trí việc làm

(Danh sách này có 11 người./.)
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